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Tổng kết công tác y tế trường học năm học 2017-2018

và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.


PHẦN I: TỔNG KẾT CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2017-2018.

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tổng số trường học được kiểm tra trong năm học là 108 trường, trong đó có 84 trường bán trú, cụ thể:
- Mầm non, mẫu giáo: 61 trường, tất cả đều bán trú.
- Tiểu học: 22 trường, có 13 trường bán trú.     
- Trung học cơ sở: 13 trường, có 02 trường công lập bán trú.
- Trung học có nhiều cấp học (TH-THCS -THPT): 07 trường, có học sinh bán trú và nội trú.
- Trung học phổ thông: 04 trường, trong đó có 01 trường  có HS bán trú và nội trú.  
- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: 01, không bán trú.          
2. Tổng số học sinh: 93.723 học sinh; có 29.522 học sinh bán trú và 1568 học sinh nội trú, trong đó: 
- Mầm non, mẫu giáo: Có 17.305 học sinh, tất cả đều học bán trú.
- Tiểu học: 40.690 học sinh, có 10.003 học sinh bán trú.
- Trung học cơ sở: 24.252 học sinh, có 708 học sinh bán trú.
- Trung học có nhiều cấp học (TH-THCS-THPT):  3.044 học sinh, trong đó có 987 học sinh bán trú và 1.025 học sinh nội trú.
- Trung học phổ thông: 7.056 học sinh, có 519 học sinh bán trú và 543 học sinh nội trú.
- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên: Có 1.376 học sinh, không có bán trú.
3. Tổng số lớp học toàn ngành: có 2.228 lớp.
4. Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn ngành: 4.829 người.
5. Tình hình cán bộ y tế (CBYT) trường học Quận 12: Có 108 người phụ trách y tế các trường, trong đó:

- Số trường có CBYT có chuyên môn: 89 người, tỷ lệ: 82,4%, trong đó: 
+ Số trường có CBYT từ y sĩ trung cấp trở lên: 78 người, tỷ lệ: 72% 
+ Số trường có CBYT có chuyên môn y tế khác: Y tá, Điều dưỡng, Dược sĩ trung cấp: 11 người, tỷ lệ: 10,4%.
- Kiêm nhiệm: có 19 người, tỷ lệ: 17,5% 
B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
I. Tổ chức:
- Cấp quận:
1. Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Y tế trường học Quận 12.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo Y tế trường học được phân công cụ thể trách nhiệm cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của mỗi thành viên trong việc phối hợp liên ngành y tế và giáo dục thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018.
3. Đầu năm học lập kế hoạch hoạt động, lịch công tác y tế trường học cho năm học và triển khai đầy đủ cho các đơn vị trường học. Thực hiện tổng kết hoạt động y tế trường học năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm học 2017-2018.
4. Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục và Đào tạo lập kế hoạch và lịch kiểm tra, đánh giá hoạt động y tế trường học 1 lần trong một năm học ở tất cả các trường theo quy định.

- Cấp trường học: Tất cả các trường trên địa bàn quận đã thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh căn cứ theo chỉ đạo Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có tổ chức họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động y tế trường học trong năm học của trường mình theo quy định. 

- Các trường có lập kế hoạch hoạt động y tế vào đầu năm học và thực hiện tự kiểm tra theo thang điểm được Liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Liên Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai trong năm học. 

II. Nhân sự 
- Cấp quận: Trung tâm Y tế và Phòng Giáo dục Đào tạo đều có bố trí nhân sự phụ trách công tác y tế trường học. Phối hợp tốt trong các công tác lập kế hoạch, lịch thực hiện và triển khai các chương trình hoạt động y tế trong trường học theo hướng dẫn của Liên Bộ và Liên Sở Y tế và Giáo dục Đào tạo.

- Cấp trường: Trong tình hình khó khăn về biên chế và nhân sự cán bộ y tế phục vụ trong trường học, Quận 12 hiện có 95% các trường công lập có cán bộ y tế có trình độ trung cấp Y sĩ; các trường ngoài công lập phần lớn đều bố trí được cán bộ phụ trách y tế trường có trình độ bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng trung cấp, dược sĩ trung cấp …để thực hiện công tác y tế trường học trực tiếp thực hiện chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu cho học sinh tại trường học theo quy định. 

Các trường trên địa bàn quận đều có ký kết quy chế phối hợp, hợp đồng công tác chăm sóc sức khỏe học sinh và hoạt động y tế, truyền thông giáo dục sức khỏe, sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh ….với trạm y tế phường nơi trường tọa lạc.

III. Các chương trình y tế triển khai trong nhà trường 
1. Công tác khám, quản lý và chăm sóc sức khỏe học sinh, giáo viên:
a. Khối trường học mầm non, mẫu giáo: Có 61 trường. 
- Số trường có tổ chức khám sức khỏe cho học sinh: 61/61 trường, tỷ lệ: 100%.
- Số học sinh được khám: 16.948/17.302 học sinh, đạt tỷ lệ: 97,9%.
Trong đó các bệnh học đường chiếm tỷ lệ như sau:
- Tật khúc xạ có 260 học sinh, chiếm tỷ lệ: 1,53%.  
- Cong vẹo cột sống có 01 học sinh, chiếm tỷ lệ: 0,005%.
- Sâu răng có 3.314 học sinh, chiếm tỷ lệ: 18,3%.
- Dư cân, béo phì có 1.103 học sinh, chiếm tỷ lệ: 6,5%.
- Suy dinh dưỡng có 221 học sinh, chiếm tỷ lệ: 1,3%. 
- Bệnh tai mũi họng có 502 học sinh, tỷ lệ: 2,9%.
b. Khối trường học phổ thông: Có 47 trường.
- Số trường có tổ chức khám sức khỏe cho học sinh: 47/47 trường, tỷ lệ: 100%.
- Số học sinh được khám: 75.823/77.330 học sinh, tỷ lệ đạt: 98%.
Trong đó có các bệnh học đường chiếm tỷ lệ như sau:
- Tật khúc xạ có 16.576 học sinh, tỷ lệ: 21,9%.  
- Cong vẹo cột sống có 1.926 học sinh, tỷ lệ: 2,54%.
- Sâu răng có 20.489 học sinh, tỷ lệ: 27%.
- Thừa cân, béo phì có 28.509 học sinh, tỷ lệ: 37,6%. 
- Suy dinh dưỡng có 30.390 học sinh, tỷ lệ: 40,1%
- Bệnh tai mũi họng có 4.411 học sinh, tỷ lệ: 5,8%.   
Số trường có tổ chức khám sức khỏe cho giáo viên công nhân viên là 105 trường, đạt tỷ lệ: 98%. 
Nhân viên bán trú như: bếp ăn, cấp dưỡng, bảo mẫu và căn tin các trường được khám sức khỏe chuyên ngành an toàn thực phẩm đạt tỷ lệ 98%.
Sau khi khám sức khỏe, các trường đều thông báo kết quả khám cho tất cả phụ huynh học sinh; nhân viên y tế trường có sổ lưu theo dõi các em học sinh có vấn đề về sức khỏe, tư vấn cho cha mẹ đưa học sinh đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế.   
Nhân viên y tế chuyên trách và kiêm nhiệm đều được tập huấn sơ cấp cứu cơ bản, phòng y tế trường có trang bị dụng cụ, vật dụng y tế và xử lý tốt các trường hợp bệnh tật, tai nạn sinh hoạt của học sinh trong nhà trường. 
2. Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe:
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp tốt với Trung tâm Y tế quận và Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức được các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ y tế các trường cụ thể như sau:

- Xây dựng tổ chức mạng lưới truyền thông giáo dục sức khỏe (GDSK) (T2G) cho 100% trường học. Trung tâm Y tế đã tập huấn kỹ năng truyền thông cơ bản được 98% trường học cho đối tượng là ban giám hiệu, cán bộ y tế, cán bộ đoàn đội các trường.

- Tập huấn sơ cấp cứu đối với 218 giáo viên mầm non mới vào đầu năm học.

- Tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với 300 giáo viên mầm non, bảo mẫu, nhân viên căn tin mới của các trường.

- Tổ chức tập huấn và hội thảo phòng, chống HIV/AIDS và chống phân biệt đối xử, kỳ thị với trẻ bị ảnh hưởng bởi AIDS trong trường học cho đại diện phụ huynh học sinh và chủ các lớp mầm non ngoài công lập vào tháng 11/2017.

- Tổ chức lồng ghép buổi họp giao ban công tác phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ quản lý và y tế các trường để triển khai, thực hiện đến cán bộ, công nhân viên và giáo viên (CB,CNV,GV) tại các đơn vị thuộc ngành giáo dục.

- Phối hợp với Khoa Kiểm soát dịch bệnh - Trung tâm Y tế  tổ chức triển khai lồng ghép với một số buổi họp giao ban hiệu trưởng các trường tại Phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời tổ chức thực hiện 11 buổi tập huấn truyền thông công tác phòng, chống dịch bệnh Zika, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu, quai bị cho CB,CNV,GV tất cả các trường và lớp mầm non trên địa bàn 11 phường trong quận, tích cực tuyên truyền hưởng ứng, phối hợp tốt với ngành y tế trong các chiến dịch tiêm ngừa phòng chống dịch bệnh. 

- Trong năm học Khoa Kiểm soát dịch bệnh Trung tâm Y tế có lịch đến các trường thuộc Ngành giáo dục Quận 12 thực hiện 11 buổi truyền thông dưới cờ đầu tuần cho học sinh các trường THCS giúp các em nắm vững nguyên nhân, môi trường gây bệnh, giúp các em là nhân tố tích cực chủ động trong phong trào làm sạch môi trường, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết trong trường học và nơi cư trú. 

Phối hợp với Khoa truyền thông GDSK Trung tâm Y tế, phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe do Trung tâm Truyền thông GSSK thành phố phát hành đến các trường thông qua cổng thông tin của phòng Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên liên hệ với các đơn vị chuyên môn y tế, bảo hiểm xã hội (BHXH) nhận tranh ảnh, mail truyền thông như: Phòng, chống bệnh tay chân miệng; phòng, chống sốt xuất huyết, phòng chống ma túy … và các văn bản, biểu mẫu liên quan để gửi đến các trường.   
      

Hầu hết các trường, Ban Giám hiệu quan tâm và thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe học sinh bằng các hình thức như: Sinh hoạt các chuyên đề sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh thông qua sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khóa. Hầu hết các trường có Bản tin y tế; tham gia hưởng ứng tốt các tháng hành động do Ngành Y tế, Ngành Giáo dục và các ban ngành quận, Ủy ban nhân dân phường phát động.  
3. Công tác phòng, chống dịch bệnh:
100% các trường đều quan tâm đến chương trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong trường học: Bệnh quai bị, bệnh thủy đậu và tay chân miệng, sốt xuất huyết; có kế hoạch và phối hợp tốt với ngành y tế triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời. Các trường công lập xây dựng được các phương án xử lý tình huống và thực hiện chế độ báo cáo cung cấp thông tin kịp thời cho ngành y tế khi có dấu hiệu bệnh, dịch xảy ra trong trường.  
100% các trường học phối hợp và tham gia tốt công tác tiêm chủng phòng bệnh theo chiến dịch hoặc dịch vụ mà ngành y tế triển khai.
100% các trường khối mầm non thực hiện lịch vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên. Các trường phổ thông thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần, không để ổ trung gian truyền bệnh. Các trường đều có kế hoạch và phân công kiểm tra hàng ngày, hàng tuần về vệ sinh môi trường, ngoại cảnh: loại bỏ những vật chứa nước có thể phát sinh lăng quăng, phát quang nơi muỗi có thể ẩn nấp gây bệnh sốt xuất huyết, Zika. 
- Ở tất cả các trường, đặc biệt là trường có học sinh bán trú trang bị đủ các vòi nước, xà phòng rửa tay và điều kiện làm vệ sinh cá nhân cho học sinh.
- Các trường thực hiện tốt sổ ghi nhận trẻ bị bệnh phải nghỉ học ở nhà, có số điện thoại và địa chỉ liên lạc của phụ huynh khi cần thiết.
- Đối với các trường có trường hợp học sinh nghỉ học do nghi ngờ bệnh, nhà trường tiến hành thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn lớp học, phòng ngừa lây lan, liên lạc thường xuyên với phụ huynh để nắm vững tình hình bệnh của trẻ theo yêu cầu và hướng dẫn của ngành y tế. 
Về hạn chế: Do học sinh nhập cư đến từ nhiều vùng khác nhau, gia đình ở trọ thường xuyên di chuyển theo cha mẹ để kiếm sống, có nhiều em chưa được phụ huynh quan tâm việc tiêm ngừa phòng bệnh, do đó trong năm học có ghi nhận một số trường có học sinh bệnh quai bị và thủy đậu. Các trường đã kịp thời có các biện pháp cách ly phối hợp tốt với phụ huynh trong công tác điều trị và ngăn ngừa lây lan trong cộng đồng. Phối hợp tốt với Trung tâm Y tế trong công tác vệ sinh khử khuẩn và giám sát, báo cáo kịp thời dấu hiệu dịch bệnh không để bùng phát dịch bệnh trong nhà trường.    
4. Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích:
- 100% trường tiểu học, THCS và THPT đảm bảo an toàn phòng, chống tai nạn thương tích đã được phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích.

- 90% số trường mầm non, mẫu giáo (công lập và ngoài công lập) được Ủy ban nhân dân quận cấp Giấy chứng nhận an toàn phòng chống tai nạn thương tích.   

- Các trường đều xây dựng được phương án cấp cứu khi có sự cố xảy ra như cháy nổ, ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích. Từ đầu năm học đến nay, các trường trên địa bàn Quận 12 không có trường hợp tai nạn thương tích nghiêm trọng nào xảy ra.         
5. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), dinh dưỡng và bếp ăn tập thể, nhà ăn trong nhà trường:
- Đa số các trường đều thực hiện tốt các quy định của ngành y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm: Có kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, phương án xử lý khi có ngộ độc xảy ra.   
- 100 % bếp ăn tập thể các trường mầm non được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc bản cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
- 13 trường tiểu học và 2 trường THCS (100%) có học sinh (HS) bán trú hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn sẵn được Sở Y tế công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Căn tin các trường đa số thực hiện tốt, nghiêm túc các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm: Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP, nhân viên được tập huấn kiến thức và khám sức khỏe chuyên ngành VSATTP, có trang bị bảo hộ…
- Các trường có kế hoạch hưởng ứng tốt các đợt triển khai thực hiện "Tháng hành động vì an toàn toàn thực phẩm" trong nhà trường.
Hạn chế: Còn số trường học, khu vực ăn uống chưa trang bị phương tiện ngăn chặn động vật, côn trùng gây hại xâm nhập (chiếm 21%).
6. Về vệ sinh môi trường học tập:
- Các trường mới xây dựng đáp ứng tốt các quy chuẩn về vệ sinh phòng học và phòng chức năng. Tiêu chuẩn bàn ghế rời nhau được tất cả các trường quan tâm thực hiện. Đa số các trường còn bàn ghế cũ thực hiện thay mới hằng năm bằng hình thức cuốn chiếu.
- Phần lớn các trường, đặc biệt là trường có học sinh bán trú trang bị đủ các vòi nước, bồn, xà phòng rửa tay và điều kiện làm vệ sinh cá nhân cho học sinh, có phòng ngủ sạch, có quạt chống nóng, đồ dùng cá nhân học sinh riêng biệt.
- Các trường THCS và THPT có quan tâm bố trí phòng vệ sinh kinh nguyệt cho học sinh nữ.    
Hạn chế: Đa số các trường học có sĩ số học sinh trên lớp quá đông không đảm bảo theo quy định mật độ 1 học sinh/ 1 m2 lớp học. Vì vậy cách kê bàn ghế tại một số trường khoảng cách từ bàn đầu đến bảng không đạt 1,7 m như quy định.
7. Chương trình nha học đường:
Các trường bán trú thực hiện tốt việc hướng dẫn học sinh chải răng sau khi ăn, trang bị tốt điều kiện để các học sinh thực hiện chải răng: Đủ nước sạch, ly và bàn chải răng riêng biệt có ký hiệu từng em có tủ, giá để đúng quy cách, bảo quản bàn chải răng của học sinh. 
8. Chương trình dinh dưỡng:
- Phần lớn các trường thực hiện được việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh sau đợt khám sức khỏe học sinh đầu năm học.
- Các trường mầm non thực hiện được việc cân đo đánh gia tình trạng suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì 2 tháng 1 lần.
- 100% trường tiểu học bán trú hợp đồng suất ăn sẵn, các trường trong năm học đều đề nghị các cơ sở cung cấp thức ăn đưa bộ thực đơn do Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh phát hành thực hiện hàng ngày cho học sinh. Bên cạnh đó, nhà trường triển khai 3 phút thay đổi nhận thức cho học sinh giúp giáo dục các em hiểu biết rõ về những nhu cầu dinh dưỡng cấn thiết cho cơ thể.
- Trong năm học 2017-2018, thực hiện Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh về triển khai phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh (Nuti). Phòng Giáo dục và Đào tạo mở 1 lớp tập huấn sử dụng phần mềm Nuti này cho 100% cán bộ quản lý và nhân viên y tế các trường TH,THCS và trường có nhiều cấp học, đồng thời liên hệ việc lắp đặt thước đo, cân và tài liệu, poster hướng dẫn sử dụng để thực hiện đánh giá tình trạng dinh dưỡng học sinh tại các trường này.
- Một số trường thực hiện được việc triển khai truyền thông chuyên đề hoặc lồng ghép về dinh dưỡng hợp lý, giải thích cho học sinh rõ về tháp dinh dưỡng, việc bổ sung vi chất dinh dưỡng và viên sắt cho học sinh (đặc biệt nữ sinh THCS và THPT). 
Về mặt hạn chế: Ở các trường phổ thông, phần lớn có sổ ghi nhận danh sách học sinh bị suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, nhưng chưa có nhiều hoạt động can thiệp vì nhà trường không có bếp ăn bán trú. Sau khi đánh giá tình trạng dinh dưỡng lại cho số học sinh này, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh biết tình trạng dinh dưỡng của học sinh và tư vấn cho phụ huynh về tăng cường vận động và khẩu phần ăn của trẻ.
9. Chương trình mắt:
- Qua khám sức khỏe định kỳ nhà trường sàng lọc học sinh có thị lực yếu, thông báo cho phụ huynh học sinh để cùng hợp tác trong việc chăm sóc mắt cho học sinh. Tầm soát và quản lý được số học sinh bị thị lực kém trong nhà trường.
- Các trường tổ chức vị trí cho các em học tự kiểm tra thị lực từ bảng đo thị lực thu gọn do Bệnh viện Mắt thành phố cung cấp.
10. Chương trình Phòng, chống HIV/AIDS:
- Trong năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội , Phòng Y tế quận đã triên khai tập huấn 1 lớp kiến thức phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện trao đổi thảo luận việc phòng, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ có AIDS trong nhà trường và xã hội đối tượng tham dự là hiệu trưởng, cán bộ y tế, đại diện phụ huynh học sinh (PHHS) và học sinh các trường của 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở  tổ chức vào tháng 11/2017.
- Các trường sau khi được triển khai tập huấn đã triển khai lại trong Hội đồng Sư phạm nhà trường: Kiến thức HIV; Luật Phòng, chống AIDS; Chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người có AIDS. 
11. Bảo hiểm y tế học sinh:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đến tất cả các trường nội dung Hướng dẫn liên tịch số 1744/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh trong năm học 2017-2018.
- Năm học 2017-2018, toàn quận có 36/36 (100%) trường tiểu học và THCS tham gia BHYT học sinh. Số học sinh tham gia BHYT là 59.998 học sinh, đạt tỷ lệ 95,47% học sinh toàn khối (tăng 2,7% so với năm học 2016-2017).
- Nhìn chung, đa số các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo đều đạt tỷ lệ tham gia BHYT học sinh đạt từ 90% trở lên, đặc biệt có 4 trường đã hoàn thành 100% học sinh tham gia BHYT, tuy nhiên vẫn còn 8 trường có tỉ lệ tham gia dưới 90%. 
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiếp tục triển khai các chính sách Bảo hiểm y tế học sinh đến cán bộ giáo viên, Ban đại diện cha mẹ học sinh, tăng cường tuyên truyền, vận động phụ huynh và học sinh thực hiện nghiêm túc công tác thu BHYT học sinh năm học 2017-2018 và những năm tiếp theo, gắn tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thành tích thi đua đối với tập thể, cá nhân.   
12. Công tác Chữ thập đỏ:
- Thực hiện tốt và vượt chỉ tiêu công tác hiến máu nhân đạo được UBND quận giao.
- Các trường thực hiện tốt các chỉ tiêu về đóng góp tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, tương thân tương ái như cứu trợ thiên tai, hổ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
- Thực hiện tốt các công tác, chỉ tiêu hoạt động Chữ thập đỏ được ký kết liên tịch giữa 3 ngành: Hội Chữ thập đỏ quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận đoàn như: Tham gia đóng góp hỗ trợ học sinh vùng sâu vùng xa, tham gia hội thi sơ cấp cứu - Chữ thập đỏ, tham gia các chiến dịch làm sạch đẹp giữ gìn vệ sinh môi trường....      
C. NHẬN XÉT, ĐỀ NGHỊ VÀ KẾT QUẢ XẾP LOẠI CÁC TRƯỜNG
1. Thuận lợi:
- Được quán triệt tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 12, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Y tế trường học Quận 12, Ngành Giáo dục và Ngành Y tế đã cùng phối hợp chặt chẽ trong chương trình hành động nhằm hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ của công tác y tế học đường năm học 2017 - 2018. 
- Ban Giám hiệu các trường quan tâm thực hiện tốt công tác y tế trường học: môi trường sư phạm các trường từng bước được cải thiện, sạch đẹp, khang trang hơn; công tác phòng, chống dịch bệnh thực hiện kịp thời; công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích, phòng chống ngộ độc thực phẩm được thực hiện tốt, kết quả không có trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn, tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra trong năm học.
- Tình hình dịch bệnh được ngành giáo dục và y tế phối hợp kiểm soát, thực hiện phòng chống có hiệu quả. 
- Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, chú trọng; trong năm học không có trường hợp ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trong nhà trường.

2. Hạn chế, khó khăn:
- Việc tạm ngưng tuyển dụng nhân viên y tế trường học gây nhiều khó khăn cho các trường hiện đang có nhu cầu về nhân sự y tế. Đội ngũ cán bộ y tế đang hợp đồng tại các đơn vị hiện vẫn chưa ổn định tư tưởng, chưa yên tâm công tác. 
- Biểu mẫu, sổ sách hồ sơ hành chính liên quan công tác y tế trường học rất nhiều, khiến cho cán bộ y tế trường học không đảm trách hết.
- Phòng y tế các trường có khó khăn, đặc biệt ở tại các trường: MN Sơn Ca, tiểu học Trần Văn Ơn và THCS Nguyễn Ảnh Thủ.
3. Kiến nghị:
- Liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Y tế tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố về việc duy trì đề án tuyển dụng nhân sự y tế trường học; sớm giải quyết những vướng mắc trong việc ngừng hợp đồng viên chức y tế tại các trường học.
- Tinh giản tối đa về hồ sơ, sổ sách hành chính để bớt áp lực cho nhân viên y tế trường học, cần chú trọng đánh giá hiệu quả thực tế. 
4. Kết quả xếp loại các trường
(Đính kèm kết quả xếp loại công tác y tế các trường năm học 2017-2018).
Tổng số các trường học được kiểm tra là 108 trường, trong đó:
- Xếp loại Tốt: 99 trường, đạt tỷ lệ: 91,6%          - Xếp loại Trung bình: 
- Xếp loại Khá: 09 trường, đạt tỷ lệ: 8,2%           - Xếp loại Yếu: 00
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ Y TẾ HỌC ĐƯỜNG
NĂM HỌC 2018-2019.
Căn cứ Thông tư  số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 quy định về công tác y tế trường học của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế và Trung tâm Y tế Quận 12 tiếp tục triển khai thực hiện quy định các nội dung đánh giá công tác y tế trường học tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm những nội dung trọng tâm như sau:
A. NỘI DUNG YÊU CẦU
- Công tác tổ chức và kế hoạch

- Bảo đảm các điều kiện vê cơ sở vật chất.
- Bảo đảm các điều kiện về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường.
- Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm.
- Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng.
- Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
- Quản lý, bảo vệ chăm sóc sức khỏe học sinh.
- Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe.
- Thống kê báo cáo và đánh giá

B. BIỆN PHÁP CỤ THỂ
I. Công tác tổ chức và kế hoạch
1. Ban chăm sóc sức khỏe học sinh
Trường có quyết định thành lập Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh, có phân công trách nhiệm các thành viên. Định kỳ có tổ chức họp Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh và đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng học kỳ (tối thiểu 1lần/1 học kỳ).

2. Kế hoạch hoạt động y tế của trường năm học và giai đoạn
Trường có kế hoạch hoạt động y tế theo năm học được phê duyệt. Nội dung kế hoạch được xây dựng đủ các nội dung về y tế trường học (YTTH) theo quy định. Có bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ y tế trường học.

                           

II. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất

1. Đối với các trường ngành học mầm non:
- Phòng sinh hoạt chung: Diện tích từ 1,5 - 1,8 m2/1 trẻ, nhưng không được nhỏ hơn 24m2/phòng đối với nhóm trẻ và 36m2 đối với lớp mẫu giáo. Đảm bảo chiếu sáng thông gió tự nhiên, được trang bị đầy đủ thiết bị học tập, đồ chơi.

- Phòng ngủ: Diện tích từ 1,2m2 /trẻ - 1,5m2/ trẻ nhưng không nhỏ hơn 18m2/phòng đối với nhóm trẻ và 30m2/phòng đối với lớp mẫu giáo. Đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Được trang bị đầy đủ đệm, chiếu, tủ, kệ. giá đựng các đồ dùng.
- Bàn ghế: Sử dụng bàn ghế 2 chỗ ngồi (hoặc 4 chỗ ngồi), mặt bàn phẳng, nằm ngang, ghế rời có tựa lưng. Có đủ 3 cỡ bàn ghế A,B,C tương ứng với nhóm tuổi của trẻ theo quy định. Chiều cao bàn ghế phù hợp với chiều cao của trẻ, khoảng cách giữa chiều cao bàn và mặt ghế ngồi không thấp hơn 220mm và không cao hơn 270mm.
- Bảng dạy học (nếu có): Số lượng đáp ứng theo quy định tại thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 02 năm 2010 về việc ban hành danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục mầm non. Bảo đảm an toàn, có giá trị sử dụng cao, phù hợp với nội dung giáo dục.

- Chiếu sáng: Phòng sinh hoạt chung, phòng tắm rửa, phòng vệ sinh, hiên chơi, nhà bếp được chiếu sáng tự nhiên, trực tiếp. Tỷ lệ diện tích cửa sổ với diện tích sàn của các phòng không nhỏ hơn 1/5. Chiếu sáng nhân tạo ở hành lang, cầu thang không nhỏ hơn 100 Lux, các phòng khác không nhỏ hơn 300 Lux.
- Đồ chơi: Đồ chơi bảo đảm an toàn theo quy định tại Thông tư số 16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồ chơi có tính giáo dục và thẩm mỹ, giúp trẻ phát triển khả năng vận động, ngôn ngữ, cảm xúc, thẩm mỹ và quan hệ xã hội. Phù hợp với thuần phong mỹ tục, tâm sinh lý lứa tuổi. Có tủ, giá đựng đồ chơi, ngăn nắp gọn gàng, đảm bảo an toản cho trẻ.

 2. Đối với các trường phổ thông
- Phòng học:
Diện tích trung bình không dưới 1,25m2/học sinh đối với tiểu học, 1,5m2/học sinh đối với trung học. Phòng học được thiết kế 2 cửa ra vào, một cửa ở đầu lớp, một cửa ở cuối lớp; cửa đi có 2 cánh, chiều rộng không nhỏ hơn 1,0m và mở ra phía hành lang.
Các phòng học không được thông nhau và được ngăn cách với các phòng có nguồn gây ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi, hơi khí độc hoặc mùi khó chịu.
Phòng học thông thoáng; có hệ thống gió nhân tạo như quạt trần, quạt tường, quạt thông gió; nồng độ khí CO2 trong phòng học không quá 0,1%, yên tĩnh, tiếng ồn không quá 55dBA theo mức âm tương đương.
- Phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học:
Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp trung học cơ sở là 1,85m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2m2. Chiều cao từ 3,30m trở lên; chiều ngang có kích thước tối thiểu 7,2m, tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng không lớn hơn 2; có phòng chuẩn bị với diện tích từ 12m2 đến 27m2 và được bố trí liền kề, có cửa liên thông với phòng học bộ môn.
Bố trí 2 cửa ra vào phía đầu và cuối phòng, chiều rộng cửa bảo đảm cho yêu cầu thoát hiểm. Thông thoáng, nồng độ khí CO2 không quá 0,1% và nồng độ các chất hóa học khác trong không khí năm trong giới hạn cho phép.

Có bảng nội quy và hướng dẫn an toàn được viết rõ ràng, đầy đủ và được treo nơi dễ đọc.
-  Phòng học bộ môn công nghệ thông tin:
Diện tích tối thiểu cho 1 học sinh đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là 2,25m2, đối với cấp trung học phổ thông là 2,45m2. Phòng học thông khí tốt, nồng độ CO2 không quá 0,1%, đảm bảo an toàn về điện và an toàn điện từ trường cho học sinh theo quy định.
- Bàn ghế trong phòng học:
Sử dụng bàn ghế không quá 2 chỗ ngồi, bàn và ghế rời nhau, các góc cạnh nhẵn và an toàn. Có đủ 6 cỡ bàn ghế I, II, III, IV, V, VI tương ứng với chiều cao của học sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2011/BGD&ĐT-BKHCN-BYT ngày 16 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Y tế ề hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông và được kê đúng quy định.
 - Bàn ghế phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học:
Là loại chuyên dụng, đáp ứng được các yêu cầu đặc thù của bộ môn, có hệ thống điện, nước, khí ga theo yêu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tiến hành làm thí nghiệm.  
- Bàn ghế phòng học bộ môn công nghệ thông tin:
Là loại chuyên dụng, đáp ứng được yêu cầu đặc thù của bộ môn. 
- Bảng phòng học, phòng học bộ môn:
Sử dụng bảng chống lóa và bảo đảm độ tương phản giữa nền bảng và chữ viết. Chiều cao bảng từ 1,2m – 1,5m, chiều rộng bảng không quá 3,2m, phù hợp với chiều rộng phòng học và được treo đúng quy định. Bảng có màu xanh lá cây hoặc màu đen (nếu viết bằng phấn trắng), màu trắng (nếu viết bằng bút dạ màu đen). Bảng treo ở giữa tường, mép dưới cách nền phòng học từ 0,8m đến 1,0m.
- Chiếu sáng:
Chiếu sáng phòng học: hướng lấy ánh sáng tự nhiên là hướng nam hoặc đông nam (cửa sổ không ở phía hành lang),về phía tay trái của học sinh khi ngồi học; tỷ lệ diện tích cửa sổ (vùng lấy ánh sáng) trên diện tích phòng học không dưới 1/5.
Phòng học có hệ thống chiếu sáng nhân tạo, các bóng đèn có chụp chống lóa; bóng đèn trên trần treo thấp hơn quạt trần, thành dãy song song với tường có cửa sổ, cách tường từ 1,2 đến 1,5m, có công tắc riêng cho từng dãy. Vùng học tập có hệ số chiếu sáng đồng đều và không dưới ½, độ rọi không dưới 300 Lux.
Đèn chiếu sáng bảng được lắp đặt song song với tường treo bảng, cánh tường 0,6m và cao hơn mép trên của bảng 0,3m.
Chiếu sáng phòng học bộ môn vật lý, hóa học, sinh học: Hướng lấy ánh sáng tự nhiên từ phía tay trái khi học sinh ngồi hướng lên bảng; sử dụng hệ thống chiếu sáng nhân tạo hỗn hợp (chiếu sáng chung và chiếu sáng cục bộ); độ rọi trên mặt phẳng làm việc không dưới 300 Lux.
Chiếu sáng phòng học bộ môn công nghệ thông tin: Chiếu sáng trên bàn máy tính không dưới 300 Lux

III. BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CẤP THOÁT NƯỚC VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
1. Cấp nước ăn uống và sinh hoạt:
Nước uống đảm bảo tối thiểu bình quân cho mỗi học sinh trong một ca học có 0,5 lít về mùa hè và 0,3 lít về mùa đông. Nước sinh hoạt đảm bảo tối thiểu 4 lít cho một học sinh trong một ca học; nếu dùng hệ thống cấp nước bằng đường ống thì mỗi vòi sử dụng tối đa cho 200 học sinh một ca học.
Khu nội trú của trường học có đủ nước sạch để học sinh sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, đảm bảo tối thiểu 100 lít nước cho 1 học sinh trong 24 giờ.
Chất lượng nước bảo đảm theo các quy định của Bộ Y tế

Bể nước, chum, vại nước (nếu có) có nắp đậy, độ cao đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng theo quy định.
2. Công trình vệ sinh:
- Đối với trường học mầm non, mẫu giáo:
Phòng vệ sinh khép kín với phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp; riêng cho trẻ và giáo viên; riêng nam và nữ. Đảm bảo diện tích từ 0,4m2 /trẻ - 0,6m2/trẻ nhưng không nhỏ hơn 12m2/phòng. Có vách ngăn cao 1,2m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu. Kích thước mỗi ô đặt bệ xí 0,8m x 0,7m. Bố trí từ 2-3 tiểu treo trẻ nam và từ 2 – 3 xí bệt đối với trẻ nữ

Khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng, đảm bảo 8 – 10m trẻ/chậu rửa, có xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác. Trang thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với độ tuổi.
- Đối với trường học phổ thông

Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, đáp ứng với yêu cầu sử dụng của học sinh và giáo viên, không làm làm ô nhiễm môi trường. Có khu vực vệ sinh riêng cho học sinh và giáo viên, riêng biệt cho nam và nữ. Mỗi khu vệ sinh nhà tiêu, nhà tiểu, khu rửa tay có nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Loại hình nhà tiêu sử dụng đảm bảo các yêu cầu về xây dựng, sử dụng và bảo quản theo quy định của Bộ Y tế (QCVN 01: 2011/BYT). Số lượng thiết bị 01 tiểu nam, 01 xí và chậu rửa cho từ 20-30 học sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/1 chậu xí.
Lối vào khu vệ sinh không được đối diện với lối vào phòng học, phòng  bộ môn. Chiều cao lắp đặt các thiết bị vệ sinh phù hợp với nhu cầu sử dụng và lứa tuổi học sinh. Có bảng nội quy nhà vệ sinh. Bảo đảm đủ nước dội, giấy vệ sinh, thùng rác hợp vệ sinh.
3. Thu gom và xử lý chất thải:
Có hệ thống cống rãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, không có nước ứ đọng xung quanh trường lớp. Có thùng chứa rác thải có nắp đậy và phân loại rác thải. Có hợp đồng với các cơ sở đủ điều kiện thu gom, xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt hoặc tự thu gom, xử lý rác thải theo quy định.
IV. Bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

1. Nhà ăn, căn tin:
Thông thoáng, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột, ruồi nhặng, côn trùng. Tường, trần nhà bằng phẳng, nhẵn, thuận tiện làm vệ sinh. Bàn ghế dụng cụ phương tiện làm bằng vật liệu dễ cọ rửa. Khu vực ăn uống thoáng mát, đủ bàn ghế và trang thiết bị dễ ngăn côn trùng. Dụng cụ chứa thức ăn và sử dụng để ăn uống được làm bằng vật liệu dễ làm vệ sinh và không thôi nhiễm yếu tố độc hại. Có phương tiện bảo quản, lưu giữ thực phẩm. Có đủ phương tiện, trang thiết bị phục vụ làm vệ sinh, khử trùng. Có nguồn nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn

2. Nhà bếp
Có khu sơ chế nguyên liệu, khu chế biến nấu nướng, khu bảo quản thức ăn. Nơi chế biến thức ăn được thiết kế theo nguyên tắc một chiều, có đủ dụng cụ chế biến bảo quản, sử dụng riêng với thực phẩm sống và thức ăn sống. Có lưu mẫu đúng quy định.
Đối với trường không tự cung cấp thức ăn. Có ký hợp đồng với các cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để cung cấp cho học sinh.
3. Kho chứa thực phẩm:
Bảo đảm lưu thông không khí, đủ ánh sáng, cửa sổ có lưới chống chuột và côn trùng. Tường, trần nhà, sàn nhà nhẵn, bằng phẳng, thuận tiện cho việc làm vệ sinh và khử trùng. Có phương tiện, dụng cụ để phân loại, bảo quản và lưu giữ thực phẩm.

4. Người làm việc tại nhà ăn và căn tin:
Có giấy chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm. Có giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế. Người trực tiếp làm việc tại nhà ăn, nhà bếp mặc trang phục bảo hộ riêng, đội mũ, mang găng tay chuyên dụng, đeo khẩu trang. 
V. Bảo đảm môi trường thực thi chính sách và xây dựng các mối quan hệ xã hội trong trường học, liên kết cộng đồng

1. Thực hiện các chính sách, quy định và chế độ chăm sóc sức khỏe học sinh trong trường học:
Có quy định và thực hiện: Vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; phòng chống tai nạn thương tích; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; dinh dưỡng hợp lý; tăng cường hoạt động thể lực.
Có quy chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc bảo vệ sức khỏe học sinh. Có chương trình dạy học phù hợp lứa tuổi, bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, tạo môi trường thuận lợi cho học sinh cùng tham gia

2. Xây dựng mối quan hệ giữa thầy, cô giáo với học sinh và học sinh với học sinh:

Thầy cô giáo và người chăm sóc học sinh không vi phạm các nội quy ứng xử, tôn trọng và không đối xử thô bạo với học sinh; thực hiện bình đẳng giới, dân tộc, tôn giáo, không phân biệt đối xử. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh khó hòa nhập được phát hiện giúp đỡ.
3. Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe học sinh
Nhà trường có hướng dẫn cha mẹ học sinh đảm bảo các điều kiện học tập, rèn luyện cho con em mình tại nhà. Nhà trường vận động sự ủng hộ của chính quyền, ban ngành, đoàn thể tại địa phương hỗ trợ nguồn lực tạo điều kiện cho hoạt động y tế trường học. Giáo viên học sinh tích cực tham gia các phong trào, hoạt động thể thao, văn hóa của địa phương, tạo sự gắn kết giữa trường học và chính quyền, đoàn thể địa phương. Trường học phối hợp với cơ quan y tế địa phương tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho học sinh.
VI. Bảo đảm các điều kiện về chăm sóc sức khỏe cho học sinh

1. Phòng y tế trường học:
Có phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích để triển khai các hoạt động chuyên môn. Có vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu. Có ít nhất 01 giường khám bệnh và lưu bệnh nhân. Có bàn ghế, tủ, dụng cụ và thiết bị làm việc thông thường. Có tủ thuốc thiết yếu phù hợp để phục vụ chăm sóc sức khỏe học sinh trong thời gian sinh hoạt học tập tại trường. Có sổ khám bệnh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh theo quy định.
2. Nhân viên y tế trường học:
Nhân viên y tế trường học có trình độ từ y sĩ trung cấp trở lên. Trường hợp trường học chưa có nhân viên y tế hoặc nhân viên y tế chưa đáp ứng trình độ chuyên môn theo quy định, các trường học ký hợp đồng với trạm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để chăm sóc sức khỏe học sinh. Nhân viên y tế trường học phải được thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn y tế thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn do ngành y tế, ngành giáo dục tổ chức để triển khai được các nhiệm vụ theo quy định.  
VII. Quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học sinh

1. Đối với trường mầm non, mẫu giáo
Thực hiện kiểm tra sức khỏe cho học sinh vào đầu năm học (đo chiều cao và cân nặng đối với trẻ dưới 36 tháng tuổi, đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực đối với trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên). Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng, theo dõi sự phát triển thể lực cho trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗi tháng 1 lần, trẻ em trên 24 tháng tuổi mỗi quý một lần. 
Theo dõi sức khỏe học sinh, suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, bệnh răng miệng, dấu hiệu bất thường và các bệnh tật khác để xử lý, chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe.

2. Đối với trường học phổ thông
Thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh vào đầu năm học bao gồm: Đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, nhịp tim, thị lực. Theo dõi chỉ số khối cơ thể (BMI) và tình trạng dinh dưỡng học sinh để tư vấn về dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực học sinh. Thường xuyên theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, rối loạn tâm sinh lý và các bệnh khác để xử trí, chuyễn đến cơ sở khám chữa bệnh theo quy định và áp dụng chế độ học tập, rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe

3. Đối với trường học ở cả 2 bậc học mầm non và phổ thông:
Thực hiện sơ cứu, cấp cứu (nếu có) theo quy định của Bộ Y tế.
Phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện để tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa cho học sinh. Tư vấn cho giáo viên, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh các vấn đề liên quan đến bệnh tật, phát triển thể chất và tinh thần của học sinh; hướng dẫn cho học sinh tự chăm sóc sức khỏe; trường hợp trong trường học có học sinh khuyết tật thì tư vấn, hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập. Có thông báo định kỳ tối thiểu 01 lần/năm học và khi cần thiết về tình hình sức khỏe học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh. Có ghi chép đầy đủ vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh. Phối hợp với cơ sở y tế địa phương trong việc tổ chức các chiến dịch tiêm chủng, uống vắcxin phòng bệnh cho học sinh

Hướng dẫn tổ chức bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm, phù hợp với đối tượng và lứa tuổi đối với trường có bán trú, nội trú.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các điều kiện học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống, xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo Thông tư số 46/2010/TT-BYT và các hướng dẫn khác của cơ quan y tế. Tổ chức triển khai các chương trình y tế, phong trào vệ sinh phòng bệnh tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý.
VIII. Hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe

Biên soạn, sử dụng các tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe với nội dung phù hợp cho từng nhóm đối tượng và điều kiện cụ thể ở địa phương. Có nội dung truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp: phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm; phòng chống ngộ độc thực phẩm; phòng chống tai nạn thương tích; dinh dưỡng và hoạt động thể lực; phòng chống bệnh tật học đường; chăm sóc răng miệng; chăm sóc mắt học sinh. Lồng ghép các nội dung giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh tật trong các giờ giảng.
Tổ chức cho học sinh thực hành các hành vi: Vệ sinh cá nhân; vệ sinh môi trường; dinh dưỡng hợp lý; rèn luyện thể lực; chăm sóc răng miệng, chăm sóc mắt thông qua các hình thức và mô hình phù hợp.
IX. Thống kê, báo cáo và tự đánh giá

Hằng năm có báo cáo và đánh giá thực hiện công tác y tế trường học khi kết thúc năm học theo quy định; Có tự đánh giá công tác y tế trường học. Có việc sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch.
C. TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Tổ chức kiểm tra, đánh giá 
Ban Chăm sóc sức khỏe học sinh của trường có kế hoạch tự kiểm tra, chấm điểm trước một bước, căn cứ thang điểm đánh giá công tác y tế trường học của Liên tịch Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện bắt đầu từ năm 2016 và của Liên Sở (nếu có).
Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch và lịch tổ chức phúc tra chấm điểm, đánh giá công tác y tế trường học cuối năm học (trong tháng 3/1019) và thực hiện chế độ báo cáo tổng kết về phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo và Lãnh đạo UBND quận vào đầu tháng 4/2019  và chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra y tế trường học của Liên sở Y tế - Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.
2. Đánh giá, xếp loại:
Chấm điểm cho từng nội dung kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học dựa trên bảng điểm đánh giá công tác y tế trường học do liên Bộ và liên Sở ban hành (đã được cụ thể hóa bằng bảng điểm chuẩn thực tế ở mỗi bậc học). Thực hiện đánh giá xếp loại công tác y tế trường học căn cứ hướng dẫn chấm điểm tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Liên Bộ Y tế - Giáo dục Đào tạo.
Trên đây là Báo cáo Tổng kết công tác Y tế học đường năm học 2017-2018 và phương hướng hoạt động công tác Y tế học đường năm học 2018-2019 của Quận 12./.    
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